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Lớp: 11/1
Grade

Kết quả học tập
Academic 

Performance

Kết quả rèn luyện
Conduct

1 Huỳnh Hùng Anh 4.7 5.6 5.8 8.8 6.9 7.9 8.8 5.6 8.9 Đạt Đạt Đạt Tốt

2 Đỗ Vũ Mai Anh 9.9 9.9 9.8 10 10 9.7 10 9.5 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

3 Đỗ Thiên Bảo 6.2 8.6 7.9 9.2 9.2 8.5 9.9 8.0 9.4 Đạt Đạt Khá Tốt

4 Ngô Tấn Đạt 8.6 9.1 8.6 9.6 9.7 8.4 9.7 7.4 9.5 Đạt Đạt Tốt Tốt

5 Trần Hoàng Hiếu 5.9 6.2 7.3 8.1 7.0 7.4 8.0 6.4 8.2 Đạt Đạt Khá Tốt

6 Văn Nam Khánh 7.3 7.7 6.8 9.4 8.7 8.1 9.3 5.6 9.1 Đạt Đạt Khá Tốt

7 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh 8.6 8.9 7.8 9.8 9.4 9.8 9.8 7.0 9.4 Đạt Đạt Tốt Tốt

8 Nguyễn Thế Kiên 6.1 7.0 6.8 8.9 8.6 8.0 9.1 6.8 9.8 Đạt Đạt Khá Tốt

9 Trần Nguyễn Thảo Lam 8.9 8.1 8.0 8.9 9.4 8.9 9.9 7.2 8.9 Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Dương Lê Trúc Linh 7.2 8.1 7.3 9.1 9.6 8.7 9.5 8.6 8.7 Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Đoàn Chánh Chiêu Nghi 7.3 8.4 8.1 9.3 8.7 9.3 9.3 7.7 9.1 Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Nguyễn Đình Nhật Nguyên 6.8 8.7 8.1 9.4 9.7 8.5 9.2 8.7 9.3 Đạt Đạt Tốt Tốt

13 Lê Ngọc Lam Phương 7.2 8.5 8.5 9.7 9.6 9.6 10 8.5 9.4 Đạt Đạt Tốt Tốt

14 Phạm Minh Quân 8.3 8.1 6.8 9.6 9.3 8.4 8.4 9.4 8.4 Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Lê Ngọc Hoàng Quân 8.4 9.1 7.4 9.4 9.8 9.1 9.4 9.1 10 Đạt Đạt Tốt Tốt

16 Phan Phương Thảo 8.6 9.4 8.6 10 9.6 9.4 9.9 7.6 9.9 Đạt Đạt Tốt Tốt

17 Lê Phú Thắng 8.6 8.8 8.9 10 9.8 9.0 9.9 9.6 9.6 Đạt Đạt Tốt Tốt

18 Trần Gia Vy 5.2 5.7 5.4 8.4 7.8 8.4 7.9 5.7 8.6 Đạt Đạt Đạt Tốt

Lê Thị Năm Phan Thị Phương
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Lớp: 11/2
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Nguyễn Thị Hải Ba 7.4 8.7 8.6 10 9.5 9.3 9.6 6.5 9.4 Đạt Đạt Tốt Tốt

2 Phạm Võ Vân Anh 3.7 3.7 5.5 7.5 6.5 7.5 7.8 4.1 8.0 Đạt Đạt Đạt Tốt

3 Phạm Phú Cường 7.1 8.6 8.5 9.2 8.9 8.9 9.6 6.5 9.4 Đạt Đạt Tốt Tốt

4 Phạm Mai Duy 6.8 7.9 6.5 9.6 8.3 8.6 9.5 6.8 9.4 Đạt Đạt Khá Tốt

5 Lê Thành Duy 6.5 8.6 7.9 9.9 9.6 9.0 9.9 8.2 8.9 Đạt Đạt Tốt Tốt

6 Vũ Thị Thùy Dương 6.0 7.4 6.4 9.7 9.1 9.0 9.3 5.7 9.3 Đạt Đạt Khá Tốt

7 Võ Đức Khải 5.7 6.1 6.2 8.6 7.8 8.2 8.5 6.2 8.9 Đạt Đạt Đạt Tốt

8 Lại Dương Minh 8.8 9.6 9.1 10 8.6 9.3 9.9 9.4 9.3 Đạt Đạt Tốt Tốt

9 Nguyễn Tấn Phúc 8.6 8.8 8.8 9.7 9.5 9.2 9.5 8.4 9.4 Đạt Đạt Tốt Tốt

10 Nguyễn Việt Thanh Quang 8.7 8.4 8.9 10 8.7 9.2 9.7 8.3 9.0 Đạt Đạt Tốt Tốt

11 Phạm Minh Quân 8.4 7.8 8.1 9.2 8.9 8.4 9.6 9.0 8.7 Đạt Đạt Tốt Tốt

12 Đào Đức Thuận 8.2 7.6 8.7 9.6 9.3 8.8 9.4 9.5 9.7 Đạt Đạt Tốt Tốt

13 Trương Nguyễn Thanh Toàn 7.3 8.4 7.3 8.4 7.6 8.9 9.6 5.3 9.1 Đạt Đạt Khá Tốt

14 Võ Bảo Uyên 9.1 9.9 9.5 10 9.8 9.7 9.8 9.7 9.3 Đạt Đạt Tốt Tốt

15 Đặng Bảo Vân 6.7 7.4 6.9 8.4 8.7 9.0 8.2 6.2 8.9 Đạt Đạt Khá Tốt

16 Lương Thị Thúy Vân 6.9 7.1 6.7 9.9 8.6 8.9 9.2 7.1 9.5 Đạt Đạt Khá Tốt

17 Kiều Quốc Vinh 7.6 8.8 8.5 9.8 8.8 8.3 9.1 8.0 9.3 Đạt Đạt Tốt Tốt
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Lớp: 11/3
Grade

Kết quả học 
tập

Academic 

Performance

Kết quả rèn 
luyện

Conduct

1 Trần Hoàng Duy Bảo 8.6 9.6 9.8 9.1 9.7 9.6 9.7 9.7 Đạt Đạt 9.7 Tốt Tốt

2 Nguyễn Hoàng Minh Bảo 6.6 8.8 9.3 8.4 9.3 8.0 7.3 9.9 Đạt Đạt 8.6 Tốt Tốt

3 Yi Zi Cong 6.3 9.3 7.2 9.3 10 9.3 7.1 9.8 Đạt Đạt 9.3 K Tốt

4 Nguyễn Việt Hải 7.3 9.8 9.5 9.1 9.3 9.3 7.0 9.6 Đạt Đạt 9.6 Tốt Tốt

5 Hoàng Lưu Ngân Khánh 7.2 9.5 8.8 9.7 10 9.8 7.8 8.9 Đạt Đạt 9.7 Tốt Tốt

6 Lê Phùng Đăng Khoa 8.1 9.7 9.2 8.8 9.7 9.3 8.4 9.5 Đạt Đạt 9.0 Tốt Tốt

7 Võ Tường Linh 7.3 9.7 8.1 8.2 9.2 9.1 8.7 8.4 Đạt Đạt 8.2 Tốt Tốt

8 Huỳnh Bình Minh 5.3 8.4 7.8 9.0 8.4 8.5 8.5 9.0 Đạt Đạt 8.7 Khá Tốt

9 Nguyễn Thị Phương Nga 4.9 9.1 8.4 8.0 8.6 8.3 5.9 8.0 Đạt Đạt 7.8 Đạt Tốt

10 Lưu Bích Ngọc 3.9 8.9 7.8 6.8 8.6 7.9 4.8 8.7 Đạt Đạt 7.8 Đạt Tốt

11 Ngô Khánh Ngọc 5.8 8.4 8.5 8.3 8.8 8.9 6.3 9.0 Đạt Đạt 8.4 Khá Tốt

12 Trần Châu Phương Nguyên 5.1 8.8 7.0 7.0 8.1 7.7 4.8 8.0 Đạt Đạt 8.9 Đạt Tốt

13 Võ Song Thảo Nguyên 8.1 9.9 9.2 8.8 10 9.8 8.0 9.4 Đạt Đạt 9.7 Tốt Tốt

14 Đinh Vương Ngọc Tâm 6.5 9.6 8.9 8.0 9.1 9.4 9.4 9.0 Đạt Đạt 8.5 Tốt Tốt

15 Nguyễn Ngọc Tường Vy 4.2 6.8 7.7 8.3 6.3 7.7 5.5 7.2 Đạt Đạt 7.2 Đạt Tốt

16 Trần Xuân Yến 4.4 8.7 7.3 9.1 9.2 9.3 8.4 8.6 Đạt Đạt 9.4 Khá Tốt

Nguyễn Thị Huỳnh Châu Phan Thị Phương

GVCN/Class Teacher GĐCTVN/VP. Manager
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